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Tóm tắt – Bài viết này phân tích ảnh hưởng
của nguồn tài nguyên nước ngọt nội địa đến
hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam,
với hai kênh góc độ: phân tích trực tiếp và
gián tiếp thông qua nuôi trồng thủy sản. Sử
dụng kim ngạch xuất khẩu làm biến mục tiêu
chính, nghiên cứu lựa chọn mô hình trọng lực
(Gravity model) làm khung phân tích kết hợp với
phân tích số liệu bằng mô hình Sai số Chuẩn
Driscoll-Kraay (Driscoll-Kraay Standard Errors)
và phương pháp bootstrap phi tham số với 1.000
vòng lặp. Kết quả hồi quy chỉ ra rằng nguồn nước
ngọt nội địa có ảnh hưởng tích cực đến kim ngạch
xuất khẩu mặt hàng; song lại thể hiện tác động
tiêu cực đến sản lượng nuôi trồng. Nguyên nhân
của nghịch lí này xuất phát từ việc Việt Nam đã
linh hoạt ứng dụng các mô hình canh tác và hệ
thống quản lí tài nguyên nước hiện đại, hướng
đến phát triển bền vững. Dựa trên kết quả nghiên
cứu, một số chính sách đã được đề xuất góp phần
nâng cao năng lực xuất khẩu thuỷ sản của nước
ta trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Từ khóa: xuất khẩu thủy sản, nguồn nước
ngọt nội địa, nuôi trồng thủy sản.

Abstract – The article analyzes the impact

1,2,3,4Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP.HCM,
Việt Nam

Ngày nhận bài: 10/10/2026; Ngày nhận bài chỉnh sửa:
29/12/2026; Ngày chấp nhận đăng: 31/12/2026

*Tác giả liên hệ: trannguyenchat.cs2@ftu.edu.vn
1,2,3,4Foreign Trade University Ho Chi Minh City

Campus, FTU2, Vietnam
Received date: 10 October 2026; Revised date: 29

December 2026; Accepted date: 31 December 2026
*Corresponding author: trannguyenchat.cs2@ftu.edu.vn

of Vietnam’s internal freshwater resources on its
aquatic exports, providing both direct and indi-
rect analysis through aquaculture. By situating
export turnover as the key dependent variable,
the research employs a gravity model framework,
complemented with Driscoll-Kraay Standard Er-
rors (DKSE) and the nonparametric bootstrap
with 1,000 iterations. Empirical results reveal
that internal freshwater resources positively in-
fluence aquatic export turnover, while negatively
impacting aquaculture production. This inconsis-
tency is due to the flexible adoption of modern
and sustainable aquaculture and water manage-
ment systems in Vietnam. From these findings,
several implications are proposed to improve
Vietnam’s aquatic export performance in global
competitiveness.

Keywords: aquaculture, aquatic product ex-
ports, internal freshwater resources.

I. MỞ ĐẦU

Xuyên suốt nhiều thập kỉ qua, thủy sản đã
khẳng định vị thế vô cùng quan trọng trong nền
kinh tế Việt Nam, đóng góp mang tính đáng kể
vào việc tạo ra kim ngạch xuất khẩu (KNXK)
và giải quyết vấn đề việc làm cấp thiết cho hàng
triệu lao động nông thôn. Hơn một thập kỉ qua,
sự phát triển cả về lượng và chất của ngành hàng
này đã giúp Việt Nam khẳng định chỗ đứng là
quốc gia xuất khẩu thủy sản (XKTS) lớn thứ hai
được ghi nhận tại châu Á, chỉ sau Trung Quốc.
Trong giai đoạn gần đây, hoạt động XKTS của
Việt Nam ghi nhận sự phục hồi lẫn tăng trưởng
tích cực so với cùng kì trước đó, qua đó phản
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ánh rõ nét sức bật song hành với khả năng thích
ứng ngày càng cao của ngành giữa các dao động
ngày càng gia tăng của thị trường quốc tế [1].

Trong chuỗi giá trị này, nguồn nước ngọt đóng
vai trò nền tảng, không chỉ đảm bảo môi trường
sống ổn định cho các loài thủy sinh mà còn quyết
định đến nền tảng về chất lượng và năng suất
thành phẩm đầu ra. Tuy nhiên, nguồn nước ngọt
bình quân đầu người toàn cầu đang giảm mạnh do
áp lực dân số và thay đổi khí hậu. Việt Nam cũng
bị cuốn vào xu hướng đó, khi tình trạng ô nhiễm
và khai thác đáng báo động đã dẫn đến ‘căng
thẳng nước nội sinh’ [2, tr.67] – một hiện tượng
gây ra suy giảm nghiêm trọng hiệu quả nuôi trồng
thủy sản (NTTS), đồng thời ảnh hưởng trực tiếp
và mạnh mẽ đến phần chất lượng của hàng xuất
khẩu (XK). Dưới tác động của chính sách bảo hộ
kiểu mới, các thị trường chủ lực ngày càng siết
chặt các tiêu chuẩn liên quan về tính bền vững
và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Trong khi các
quốc gia cạnh tranh như Na Uy và Canada đã
thiết lập hệ thống chuyên môn quản lí nước tiên
tiến, hiệu quả trong lĩnh vực NTTS và bảo vệ môi
trường, nhưng Việt Nam vẫn cần từng bước hoàn
thiện chính sách và đồng bộ hóa cơ chế quản lí
[3].

Đáng chú ý, một số nghiên cứu khai thác mối
quan hệ giữa các yếu tố kinh tế và XKTS nhưng
chưa có nhiều công trình tìm hiểu mối liên hệ
giữa chất lượng nước ngọt với hiệu quả XK thông
qua NTTS. Trên thực tế, quan hệ giữa nguồn nước
ngọt và XKTS không chỉ mang tính trực tiếp mà
còn gián tiếp qua hoạt động NTTS, khâu trung
gian quyết định sản lượng, chi phí và năng lực
đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Do
đó, việc phân tích song song cả tác động trực tiếp
cũng như gián tiếp của tài nguyên nước ngọt đến
XKTS là cần thiết nhằm cung cấp bằng chứng
khoa học và thực tiễn phục vụ cho sự phát triển
của lĩnh vực thủy sản, vừa thúc đẩy năng lực
cạnh tranh của nước ta, vừa đáp ứng các cam kết
môi trường trong bối cảnh bất định về chính sách
thương mại.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
A. Ảnh hưởng trực tiếp của nguồn nước ngọt lên
xuất khẩu thủy sản

Nguồn nước ngọt nội địa trong nghiên cứu này
được định nghĩa là tài nguyên nước ngọt nội địa

tái tạo – lượng trung bình dài hạn của dòng chảy
sông và mực nước ngầm được bổ sung bởi lượng
mưa trong lãnh thổ của đất nước [4]. Chỉ số này
phản ánh đặc tính ‘tái tạo’ nhờ chu kì thủy văn
tự nhiên – khi nước mưa thấm xuống đất bổ sung
tầng ngầm hoặc chảy thành sông hồ, rồi tiếp tục
bốc hơi, ngưng tụ và quay trở lại dưới dạng mưa.
Tuy nhiên, dù mang tính tuần hoàn và được tái
tạo hằng năm, nguồn nước này không phải vô
hạn mà chịu ảnh hưởng lớn bởi đặc điểm địa lí,
nền tảng tự nhiên sẵn có về khí hậu, thời tiết và
cả nhu cầu bảo tồn dòng chảy môi trường cho hệ
sinh thái. Vì vậy, khả năng khai thác thực tế của
nguồn nước ngọt nội địa thường thấp hơn so với
giá trị lí thuyết, song vẫn là thước đo cần thiết
để đánh giá an ninh nguồn nước cũng như năng
lực phát triển ổn định của các ngành có cường
độ sử dụng nước cao như thủy sản.

Hiện nay, những nghiên cứu tiền nhiệm vẫn
chưa hoàn toàn có sự đồng thuận về tác động của
nguồn nước ngọt nội địa đối với giá trị XKTS.
Bài nghiên cứu của Verdegem et al. [5] tại Hoàng
Hải (Trung Quốc) đã phát hiện ảnh hưởng tiêu
cực của chất lượng nguồn nước ngọt lên năng
lực phát triển XKTS. Cụ thể, thông qua phân
tích sản lượng của những loài thủy sản XK chủ
lực có giá trị thương mại cao như tôm và cá tra,
vốn tăng mạnh ngay cả khi nguồn nước ngọt suy
giảm, nghiên cứu này cho rằng sự khan hiếm
nước không hề cản trở hoạt động XK mà trái lại,
tình trạng này còn thúc đẩy các quốc gia nâng cao
hiệu quả ứng dụng thành tựu công nghệ khoa học
tiên tiến trong tích hợp xử lí nước, nâng cao toàn
diện hiệu quả quản lí nền tảng tài nguyên và cải
thiện giá trị sản phẩm, từ đó mở rộng phạm vi
XK và đẩy mạnh thương mại toàn cầu. Bên cạnh
đó, công bố của Hamaguchi [6] còn chỉ ra góc
nhìn phi tuyến tính: nguồn nước ngọt ban đầu
có thể giúp tăng giá trị XK, nhưng một khi đạt
tới giới hạn nhất định, lại gây ra ô nhiễm và các
hành vi trục lợi. Điều này khiến nguồn lợi thủy
sản chỉ phục hồi khi hoạt động kinh tế suy giảm,
cho thấy sự tồn tại đáng quan tâm về cấu trúc
phi tuyến tính gắn với mức độ sử dụng nước, sức
khỏe môi trường và KNXK.

Tại Việt Nam, số lượng nghiên cứu trực tiếp
về mối quan hệ giữa nguồn nước ngọt nội địa và
XKTS còn hạn chế, tuy nhiên một số tài liệu đã
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ghi nhận ảnh hưởng tích cực. Trong sự leo thang
về tính phức tạp của biến đổi khí hậu diễn ra
song hành với nhiều yêu cầu kĩ thuật từ những
thị trường nhập khẩu (NK) ngày càng đặc thù
và nghiêm ngặt, nguồn nước sạch đóng là yếu tố
cốt lõi giúp duy trì và bảo đảm hiệu suất chức
năng của chuỗi cung ứng. Một ý kiến khác trong
nghiên cứu của Quach et al. [7] cũng chỉ ra rằng
việc kiểm soát chất lượng nước không chỉ giúp
tăng số vụ nuôi và sản lượng thủy sản, mà còn
thúc đẩy năng lực thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc
tế, từ đó gia tăng năng lực tiếp cận thị trường
song hành cùng nâng cao giá trị XK.

B. Ảnh hưởng gián tiếp nguồn nước ngọt lên xuất
khẩu thủy sản thông qua nuôi trồng thủy sản

Các bài nghiên cứu phần lớn ghi nhận mối
quan hệ tích cực giữa sự dồi dào của nguồn nước
ngọt nội địa và hoạt động NTTS. Nghiên cứu của
Gui et al. [8] chỉ ra rằng vị thế dẫn đầu của Trung
Quốc về NTTS và XKTS với thành tích sản xuất
đóng góp hơn 50% của tổng sản lượng cá nuôi
toàn cầu vào năm 2013 là nhờ vào các hệ thống
sông lớn và dồi dào như Hoàng Hà, Châu Giang
và Hắc Long Giang. Hệ thống Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) tại Việt Nam là một minh
chứng thực tế tiêu biểu cho mối liên hệ này. Các
đặc điểm môi trường của sông Cửu Long như
nguồn nước ngọt dồi dào và bề mặt nước rộng
đã tạo đa dạng điều kiện nền tảng thuận lợi để
thúc đẩy NTTS, đóng góp đến gần 70% tổng sản
lượng NTTS ở Việt Nam. Cùng quan điểm đó,
một phân tích khác nhấn mạnh sự ổn định của
nguồn nước ngọt là một trong những yếu tố cốt
lõi trong NTTS, góp phần đảm bảo giá trị XK,
đặc biệt là giữa những thay đổi khí hậu và hạn
ngập mặn ngày càng nghiêm trọng [2]. Thông
qua phân tích kể trên, tầm quan trọng chiến lược
của sự sẵn có của nguồn nước ngọt nội địa đối
với NTTS đã được làm rõ, qua đó tạo động lực
thúc đẩy tăng trưởng về XKTS.

C. Khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù một số công trình quốc tế đã chứng
minh những tác động đa chiều của nguồn nước
ngọt đối với XKTS; tại Việt Nam, các nghiên cứu
hiện nay vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu khai thác
khía cạnh NTTS, thiếu tập trung sâu vào định

lượng và thực nghiệm xem xét một cách hệ thống
cả tác động trực tiếp lẫn gián tiếp của nguồn nước
ngọt đối với năng lực XKTS của nước ta, đặc biệt
là khi đối diện với hạn chế về công nghệ xử lí
nước và chuỗi giá trị XK trong khuôn khổ các
chuẩn mực quốc tế với mức độ ràng buộc cao.
Do đó, việc làm rõ mối quan hệ này không chỉ
đóng góp vào việc hoàn thiện khoảng trống học
thuật mà còn cung cấp cơ sở lí luận và thực tiễn
quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách
và tăng cường khả năng cạnh tranh XK của ngành
thủy sản Việt Nam.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Mô hình nghiên cứu

Trong khuôn khổ bài báo này, mô hình trọng
lực (Gravity Model) được lựa chọn làm nền tảng
phân tích chủ đạo. Về bản chất, mô hình này vận
dụng nguyên lí của định luật hấp dẫn của Newton
trong vật lí theo hướng tương đồng khi cho rằng
quy mô kinh tế càng lớn thì dòng chảy thương
mại quốc tế (TMQT) giữa các quốc gia đối tác
càng mạnh, trong khi đó sự cách biệt về mặt địa
lí lớn lại làm giảm cường độ giao thương (Công
thức (1)).

Trong đó:
Ti j: giá trị thương mại (NK hoặc XK) giữa

quốc gia i và j.
Yi, Y j: độ lớn nền kinh tế (thường đo lường

thông qua GDP) của đất nước i và j.
Di j: cách biệt về mặt địa lí hoặc chi phí vận

chuyển giữa hai đối tác.
G: hằng số.
α , β , γ: các hệ số ước lượng mô tả mức độ

ảnh hưởng của từng yếu tố lên dòng thương mại
song phương.

Nguồn nước ngọt tái tạo nội địa, sản lượng
nuôi trồng thuỷ sản và kim ngạch xuất khẩu
thuỷ sản

Lượng nước ngọt ổn định, sạch là yếu tố then
chốt cho tỉ lệ sống, hiệu quả chuyển hóa thực
phẩm, thức ăn và khả năng kháng lại bệnh trong
NTTS. Chỉ số nước ngọt bình quân đầu người
được ứng dụng như một chỉ báo khách quan mức
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độ an ninh nguồn nước và căng thẳng nguồn
nước, giúp theo dõi tiến độ cập nhật trong việc
hiện thực hóa một cách nhất quán hệ mục tiêu
phát triển bền vững nhờ khả năng phản ánh tương
đối chính xác sự cân bằng giữa dân số và khả
năng tái tạo nước nội địa, từ đó gợi ý những
chính sách quản lí và hoạch định những chiến
lược phát triển liên quan [4].

Ngưỡng khan hiếm nước mãn tính là 1.000
m3/người/năm; Việt Nam năm 2023 đạt 3.578
m3/người/năm, cho thấy xét trên bình diện quốc
gia, nước ta chưa rơi vào khan hiếm nước nghiêm
trọng [4]. Tuy nhiên, chỉ số trung bình này che
khuất sự không đồng đều trong phân bố và các
rủi ro khu vực, đặc biệt tại ĐBSCL – khu vực
chiếm tỉ trọng lớn nhất về diện tích song hành
cùng sản lượng NTTS, song lại thường xuyên ở
trong tình trạng đối mặt với hạn hán và xâm nhập
mặn. Chính sự khan hiếm nguồn nước ngọt tại
đây làm chi phí sản xuất gia tăng và trực tiếp tác
động tiêu cực đến sản lượng NTTS [9]. Những
lập luận này cho thấy sự biến động của nguồn
nước ngọt nội địa có khả năng tác động trực tiếp
đến quy mô và hiệu quả sản xuất NTTS, từ đó
giả thuyết H1 được trình bày như sau:

H1: Nguồn nước ngọt nội địa (RIFR) có tác
động đến sản lượng NTTS ở Việt Nam (PROD)

Bên cạnh hoạt động nuôi trồng, nguồn nước
ngọt ổn định giúp hạ thấp chi phí và duy trì môi
trường nuôi bền vững, từ đó gia tăng sản lượng
thủy sản phục vụ XK. Khi nguồn cung đủ lớn,
người nuôi có thể áp dụng nhiều vụ/năm, kiểm
soát dịch bệnh tốt hơn và cải thiện hiệu suất chất
lượng sản phẩm hậu thu hoạch. Những yếu tố này
không chỉ đơn thuần giúp duy trì nguồn hàng XK
ổn định mà còn đáp ứng các yêu cầu mang tính
khắt khe về biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động
– thực vật (SPS) của những thị trường khó tính.
Bên cạnh tác động đến sản lượng, nguồn nước
ngọt dồi dào còn ảnh hưởng đáng kể tới giá XK.
Môi trường nuôi ổn định cho phép sản phẩm sở
hữu những chứng nhận uy tín trên quốc tế như
tiêu chuẩn ASC hay BAP, tạo lợi thế chiến lược
về cạnh tranh giá XK cao cấp trên thị trường
toàn cầu [10]. Thực tế, sản phẩm đạt chứng nhận
thường được các nhà NK chấp nhận mua với mức
giá thành cao hơn so với sản phẩm thông thường.
Như vậy, việc gia tăng nguồn nước ngọt tái tạo
trên đầu người vừa làm tăng sản lượng, vừa cải

thiện giá bán, qua đó thúc đẩy giá trị XK mặt
hàng thủy sản của nước ta. Từ đó, giả thuyết H2
được đề xuất như sau:

H2: Biến động nguồn nước ngọt nội địa (RIFR)
ảnh hưởng trực tiếp đến KNXK thủy sản của Việt
Nam (EXP)

Tuy nhiên, trong một số bối cảnh đặc thù, sự
suy giảm nguồn nước ngọt không đồng nghĩa với
sụt giảm sản lượng. Nghiên cứu tổng quan của
Tran et al. [3] cho thấy tình trạng kéo dài trong
khô hạn và mặn hoá tại ĐBSCL đã thúc đẩy
chuyển đổi cơ cấu NTTS từ sản xuất lúa sang
nuôi tôm, giúp gia tăng đáng kể sản lượng thủy
sản nước lợ và đóng góp rõ nét vào tăng trưởng
KNXK. Tương tự, Verdegem et al. [5] chỉ ra rằng
mặc dù khan hiếm nước ngọt có thể làm suy giảm
trữ lượng thủy sản nội địa và đe dọa vấn đề an
ninh lương thực đầy cấp thiết, nhưng trong những
trường hợp có sự thích ứng bằng công nghệ nuôi
thâm canh hoặc chuyển đổi cấu trúc cơ cấu sản
xuất, tác động lại có thể mang chiều hướng tích
cực. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng toàn cầu hóa
thủy sản và đổi mới trong NTTS giúp một số
quốc gia biến thách thức khan hiếm nước thành
lợi thế cạnh tranh thông qua XK. Điều này từ đó
gợi ý rằng tác động đáng lưu tâm của tài nguyên
nước đến ngành thủy sản có thể mang tính hai
chiều, phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm sinh thái
và chiến lược thích ứng của từng vùng.

Sản lượng NTTS gia tăng không chỉ đảm bảo
nguồn cung ổn định cho XK mà còn mang lại
nhiều lợi thế quan trọng. Khi có nguồn nguyên
liệu sẵn có dồi dào, các cơ sở chế biến có thể vận
hành ở công suất tối ưu, qua đó giảm chi phí đơn
vị và nâng cao hiệu quả toàn diện trong sử dụng
tối ưu, linh hoạt các nguồn lực. Sản lượng lớn
cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng và thuận tiện
hơn trong việc đáp ứng những đơn hàng có quy
mô lớn, củng cố uy tín thương mại và xây dựng
quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với các đối tác
NK. Đồng thời, sự dồi dào về nguồn cung cũng
tạo ra đa dạng điều kiện thuận lợi để các doanh
nghiệp phong phú hóa danh mục sản phẩm, từ
các hàng chế biến sâu cho đến thành phẩm sở
hữu giá trị gia tăng cao, mở rộng sự hiện diện
ở nhiều phân khúc thị trường [9]. Nhờ vậy, quy
mô XK mặt hàng thủy sản được mở rộng đáng
kể. Do đó, giả thuyết H3 được đề xuất:
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H3: Sản lượng NTTS (PROD) quyết định quy
mô XK của ngành (EXP)

GDP và dân số của quốc gia nhập khẩu
Trong khuôn khổ mô hình trọng lực, GDP của

nước NK đại diện chỉ báo năng lực chi trả và nhu
cầu và khuynh hướng tiêu dùng của người dân với
mặt hàng thủy sản. Nghiên cứu của Natale et al.
[11] xác nhận GDP tăng ở các thị trường như
EU, Bắc Mỹ kéo theo nhu cầu NK thủy sản chất
lượng cao, có chứng nhận bền vững. Bên cạnh
đó, quy mô dân số của nước NK phản ánh trực
tiếp quy mô thị trường và mức cầu tiềm năng đối
với thực phẩm. Trong bối cảnh thủy sản – mặt
hàng tiêu dùng thiết yếu, dân số càng lớn thường
đi kèm nhu cầu tiêu thụ càng cao, định hình nền
tảng mạnh mẽ cho sự gia tăng giá trị XKTS từ
Việt Nam vươn sang các thị trường đầy dư địa
này. Nói chung, cả quy mô kinh tế lẫn quy mô
dân số của quốc gia NK đều là những yếu tố
quan trọng định hình nhu cầu và khả năng hấp
thụ hàng thủy sản XK. Trên cơ sở đó, các giả
thuyết H4 và H5 được đề xuất như sau:

H4: GDP của quốc gia NK là yếu tố đầu vào
chi phối giá trị XKTS (EXP)

H5: Giá trị thương mại mặt hàng thủy sản XK
(EXP) từ Việt Nam bị tác động bởi yếu tố quy
mô dân số của quốc gia NK (POP)

Khoảng cách địa lí
Cách biệt về mặt địa lí, không gian làm tăng

chi phí vận tải, bảo hiểm và rủi ro hư hỏng cho
hàng dễ hỏng như thủy sản tươi sống. Dù công
nghệ vận tải lạnh giảm bớt tác động, quãng đường
xa vẫn kéo dài thời gian vận chuyển và thông
quan, làm giảm độ tươi và giá bán tại điểm đến
[11]. Sự suy giảm chất lượng có thể ảnh hưởng
trực tiếp đến vị thế, năng lực cạnh tranh ở thị
trường NK cao cấp, từ đó tác động tiêu cực đến
khối lượng song hành với giá trị XKTS. Do đó,
khoảng cách địa lí được kì vọng là yếu tố cản trở
thương mại trong mô hình trọng lực.

H6: Khoảng cách song phương (DIST) có liên
hệ với KNXK mặt hàng thủy sản (EXP)

Mức độ mở cửa thương mại và Hiệp định
thương mại tự do

Cường độ hội nhập TMQT, được đo bằng tỉ lệ
giữa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP,
của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới,
giúp ngành thủy sản tiếp cận nguyên liệu, công
nghệ và thị trường nhanh hơn [11]. Các hiệp định

thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP,
EVFTA giảm thuế, đơn giản hóa quy tắc xuất xứ,
đồng thời một số có điều khoản hợp tác SPS hỗ
trợ giảm gánh nặng thủ tục. Những cải thiện này
vừa mở rộng toàn diện cánh cửa cho hàng thủy
sản Việt Nam từng bước mạnh mẽ thâm nhập vào
các thị trường lớn, vừa nâng cao đáng kể giá trị
gia tăng của thành phần phẩm, làm tăng cả quy
mô lẫn giá trị XKTS. Chính vì vậy, mức độ mở
cửa thương mại và việc tham gia các FTA được
kì vọng có vai trò thúc đẩy XKTS của nước ta.

H7: Sự thay đổi trong mức độ mở cửa thương
mại (OPN) kéo theo biến động trong KNXK thủy
sản từ Việt Nam (EXP)

H8: Việc tham gia FTA (FTAD) có quan hệ
mật thiết đến sự thay đổi quy mô XK mặt hàng
thủy sản của Việt Nam (EXP)

Dòng vốn FDI ròng (PFDI)
FDI ròng dương mang lại vốn, công nghệ,

chuyên môn và kinh nghiệm quản trị, đồng thời
nâng cấp chuỗi giá trị thủy sản thông qua đầu tư
vào chế biến, logistics và tiêu chuẩn môi trường
[12]. Điều này giúp giảm phụ thuộc xuất thô, tăng
cường trên mọi phân ngành tỉ trọng sản phẩm chế
biến sâu và mở rộng thị trường XK quốc tế. Theo
đó, FDI ròng được xem là một trong những động
lực quan trọng đối với tăng trưởng XKTS từ Việt
Nam.

H9: Tổng giá trị hàng thủy sản XK (EXP) phụ
thuộc vào dòng vốn FDI ròng đổ vào Việt Nam
(PFDI)

Lãi suất cho vay (ITRR)
Ngành NTTS vốn thâm dụng vốn, nên lãi suất

cao làm tăng chi phí, giảm khả năng đầu tư vào
việc tích cực nâng cấp và đáp ứng tiêu chuẩn
quốc tế [13]. Doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp những
thách thức đáng lưu tâm nhất do sự hạn chế về
tài sản thế chấp và khả năng tiếp cận tín dụng.
Hệ quả là năng lực cạnh tranh và quy mô XK
bị ảnh hưởng, đặc biệt ở các thị trường NK có
ràng buộc chất lượng khắt khe và ổn định nguồn
cung. Vì vậy, chi phí vốn được xem là một yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng mở rộng XKTS. H10:
Giữa lãi suất cho vay trong nước (ITRR) và quy
mô XK (EXP) hàng thủy sản có mối quan hệ tác
động.

Chỉ số bất định toàn cầu (WUI)
Chỉ số WUI do IMF phát triển, được Ahir et

al.[14] xây dựng nhằm đo lường mức độ bất định
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toàn cầu thông qua phân tích văn bản từ các báo
cáo kinh tế của EIU. Chỉ số này hiện là thước đo
phổ biến trong nghiên cứu để phản ánh mức độ
biến động về mặt kinh tế vĩ mô song hành với địa
chính trị toàn cầu. Mức WUI cao khiến nhà NK
thận trọng, giảm đơn hàng, đồng thời siết chặt
tín dụng thương mại, từ đó ảnh hưởng rõ rệt tới
XKTS Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc cao cấp
và thị trường nhạy cảm với rủi ro. Hay nói cách
khác, mức độ bất định của nước NK được xem
là yếu tố có khả năng chi phối hoạt động XKTS
của Việt Nam.

H11: Chỉ số bất định toàn cầu của quốc gia
đối tác (WUI) phản ánh tác động đáng kể đến
giá trị thương mại hàng thủy sản XK từ Việt
Nam (EXP)

Bảng 1 tổng hợp các giả thuyết nghiên cứu
và kì vọng dấu được kế thừa từ các công trình
nghiên cứu tiền nhiệm.

Trên cơ sở khung nghiên cứu được đề cập,
nhóm tác giả tiến hành thiết lập hệ phương trình
hồi quy nghiên cứu. Bên cạnh đó, một số biến có
độ biến thiên lớn sẽ được thực hiện phép logarit
nhằm giảm sai lệch phân phối và củng cố, nâng
cao độ tin cậy của kết quả ước lượng. Cụ thể,
Công thức (2) mô tả mô hình các nhân tố tác động
đến KNXK thuỷ sản; trong khi đó, tác động gián
tiếp của tài nguyên nước ngọt đến SLNT thuỷ sản
trong bối cảnh tương ứng được minh họa thông
qua Công thức (3).

Trong đó,
αn(n = 1,2): hệ số chặn của các phương trình

hồi quy;
βn(n = 1,...10): các hệ số ước lượng trong

phương trình các nhân tố tác động đến KNXK
thuỷ sản;

γ: hệ số ước lượng trong phương trình tác động
gián tiếp của tài nguyên nước ngọt đến sản lượng
NTTS;

vnit(n = 1,2): sai số ngẫu nhiên của Công thức
(2) và (3).

Tiếp đến, về mặt kĩ thuật nghiên cứu, năm công
cụ hồi quy được áp dụng trong phạm vi bài báo
này, bao gồm: Pooled OLS, REM, FEM, FGLS
và DKSE. Trong đó, Pooled OLS giả định hệ số
chặn chung cho toàn bộ quan sát, REM – mô
hình tác động ngẫu nhiên, tính toán tồn tại tác
động cá thể nhưng giả định không tương quan
với những biến giải thích, còn FEM – mô hình
tác động cố định, cho phép sự tương quan này
bằng cách gán hệ số chặn riêng cho từng đơn vị.
Sau khi kiểm định VIF, mô hình tối ưu nhất được
lựa chọn thông qua quá trình tiến hành ba kiểm
định: F-test, nhân tử Breusch-Pagan Lagrangian
và Hausman. Kết quả số liệu chỉ ra FEM phù
hợp nhất với độ tin cậy 95% vì p_value của cả
ba kiểm tra đều nhỏ hơn 0,05. Tiếp đến, nghiên
cứu tiếp tục thực hiện các kiểm định để phát hiện
sự vi phạm giả định về phương sai đồng nhất
bằng phương pháp Modified Wald và khuyết tật
tự tương quan đa bậc với Breusch-Godfrey. Theo
Wooldridge [15], khuyết tật phương sai thay đổi
xảy ra khiến phương sai tăng hoặc giảm theo giá
trị của biến giải thích, trong khi, hiện tượng tự
tương quan phát sinh khi các sai số trong mô
hình không độc lập mà có sự liên hệ với nhau
ở các mức độ khác nhau, dẫn đến việc đánh giá
thấp sai số chuẩn và tạo ra ý nghĩa thống kê sai
lệch. Số liệu trả về cho thấy FEM tồn tại hai loại
khiếm khuyết này ở bậc 1 (p_value của kiểm định
Modified Wald và bậc 1 Breusch-Godfrey đều là
0,0000).

Để khắc phục, phương pháp FGLS – bình
phương tối thiểu tổng quát khả thi được áp dụng,
nhằm khắc phục hai loại khiếm khuyết kể trên
bằng cách ước lượng rồi hiệu chỉnh ma trận
phương sai, hiệp phương sai ước lượng của thành
phần sai số. Kiểm định nhân tử Breusch-Pagan
Lagrange để phát hiện phụ thuộc chéo được thực
hiện sau khi chạy hồi quy cho về kết quả Pr =
0.0000 < 0.05, có nghĩa rằng mô hình này có
tình trạng tương quan chéo đáng kể. Để đảm bảo
mức độ chính xác cao nhất của kết quả hồi quy,
nghiên cứu lựa chọn mô hình DKSE – Sai số
chuẩn Driscoll-Kraay thay thế. Phương pháp này
có thể xử lí ba loại vi phạm giả định mô hình
kể trên bằng cách áp dụng kĩ thuật phi tham số
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Bảng 1: Tóm tắt giả thuyết nghiên cứu của mô hình

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp (2025)

để cung cấp sai số chuẩn vững dựa trên giá trị
thực nghiệm – giúp DKSE trở lên vững chắc và
ổn định hơn, đặc biệt với cấu trúc mẫu dữ liệu
phức tạp mà kích cỡ mẫu chỉ ở mức vừa.

Ở góc độ đo lường quan hệ gián tiếp của RIFR
đến LnEXP qua LnPROD, cách tiếp cận được đề
xuất theo lí thuyết của Baron et al. [16] (c’ chỉ
tác động trực tiếp) được biểu diễn qua Hình 1.

Hình 1: Sơ đồ mô hình trung gian tác động của
RIFR đến LnEXP thông qua LnPROD

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất (2025)

Theo Yzerbyt et al. [17], phương pháp boot-
strap, đặc biệt là bootstrap dạng phân vị (per-
centile bootstrap), được ưu tiên áp dụng vì khả
năng sử dụng khoảng tin cậy dựa trên các ngưỡng
phân phối mẫu thông thường mà không cần điều
chỉnh sai lệch quá nhiều. Điều này giúp giữ lại
những đặc tính tối ưu của mô hình hồi quy
được tích hợp chung. Trong quá trình thực hiện

bootstrap, kĩ thuật phi tham số 1.000 vòng lặp
được áp dụng trên mô hình FE kết hợp sai số
chuẩn vững theo cụm nhằm tối ưu kết quả kiểm
tra quan hệ gián tiếp cũng như giữ lại những ưu
điểm của DKSE trong khi mô hình này trong trực
tiếp hỗ trợ với phương pháp bootstrap.

B. Phạm vi nghiên cứu

Bài báo khai thác các bộ dữ liệu thứ cấp ở
cấp độ quốc tế và quốc gia từ các cổng thông
tin uy tín như UN Comtrade, World Bank, FAO,
GSO, VCCI và WUI giai đoạn 2003–2023 để
đảm bảo tối đa tính nhất quán và độ tin cậy cao
trong việc phản ánh xu hướng dài hạn. Sau khi
phân tích tỉ trọng KNXK thủy sản được đại diện
bởi ba mã hàng XK (Harmonized System – HS)
03.04, 03.06, 16.05 sang các đối tác trên thế giới,
nghiên cứu lựa chọn 23 quốc gia NK có tổng tỉ
trọng cao và ổn định nhất trong năm 2023 (chiếm
90,84%) làm mẫu nghiên cứu đại diện. Dữ liệu
bảng (panel data) bao gồm tổng cộng 483 quan
sát.
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IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả nghiên cứu

Kết quả hồi quy theo mô hình DKSE và kĩ
thuật bootstrap được ghi nhận ở Bảng 2.

Hình 2 trình bày tác động của RIFR đến
LnEXP theo kênh trực tiếp và gián tiếp qua
LnPROD.

Bảng 3 tổng hợp kết quả thực nghiệm của 11
giả thuyết nghiên cứu.

B. Thảo luận

Ảnh hưởng của tài nguyên nước ngọt nội
địa đến hoạt động nuôi trồng thủy sản và xuất
khẩu thủy sản

Hình 3 minh họa xu hướng biến động của
RIFR, EXP và PROD trong khoảng thời gian
2003–2023, với các giá trị được chuẩn hóa theo
năm cơ sở 2003. Nhìn chung, tồn tại xu hướng
đi lên mạnh mẽ và đồng hướng của sản lượng
NTTS và kim ngạch thủy sản XK – nhất quán
với kết quả hồi quy tuyến tính khi LnPROD tác
động tích cực đến LnEXP. Tuy vậy, trong khi sản
lượng PROD tăng đều qua các năm, kim ngạch
EXP lại có sự dao động lên xuống rõ rệt. Khác
biệt về mặt xu hướng này có thể được lí giải bởi
sự chênh lệch từ các tiếp cận của những nguồn dữ
liệu thống kê thứ cấp được thu thập. Cụ thể, số
liệu về KNXK được lấy từ UN Comtrade – cơ sở
dữ liệu quốc tế ghi nhận giá trị giao dịch hàng hóa
qua biên giới, phản ánh luồng XNK thực trên cơ
sở song phương được các quốc gia đối tác khai
báo. Ngược lại, GSO lại tổng hợp số liệu sản
lượng NTTS trong nước, dựa trên hệ thống báo
cáo từ các địa phương, điều tra doanh nghiệp và
hộ gia đình, do đó phản ánh quy mô thực tế của
ngành sản xuất trong lãnh thổ Việt Nam. Điều
này đã cho thấy dữ liệu của UN Comtrade nhấn
mạnh đến giá trị hàng hóa khi XK ra thị trường
thế giới, trong khi thông tin từ GSO lại phản ánh
khối lượng sản xuất nội địa, bao gồm cả phần
phục vụ tiêu thụ trong nước. Hơn thế nữa, việc
thủy sản tiêu thụ nội địa chứng kiến quá trình
tăng tốc trong thời gian gần đây do chính sách
thúc đẩy gia tăng tiêu dùng nội địa của Chính
phủ nước ta cũng góp phần giải thích sự chênh
lệch trong số liệu trực quan giữa PROD và EXP.

Trên thực tế, năm 2010 có thể xem là cột mốc
cho việc phân tích chiều hướng phát triển của

NTTS và XKTS Việt Nam. Giai đoạn 2003–2010
ghi nhận tăng ổn định của cả hai khía cạnh nhờ
mở rộng quy mô, phạm vi diện tích NTTS, nhất
là ở ĐBSCL, đi cùng lợi thế khi gia nhập WTO
(2007). Tuy vậy, cuối giai đoạn này, XK chững
lại rõ rệt do cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu 2007–2008. 13 năm tiếp theo 2010–2023, sản
lượng tiếp tục tăng nhưng diện tích NTTS chững
lại, chuyển dần sang thâm canh, áp dụng từng
bước đa dạng công nghệ và đáp ứng những yêu
cầu k thuật khắt khe. Trong khi đó, XK biến
động mạnh: tăng cao khi nhu cầu lớn, giảm khi
vướng rào cản, biến động giá hoặc dịch bệnh
như Covid 19; nhưng sau đó lại phục hồi nhờ
vào động thái gia tăng mạnh của cầu đối với mặt
hàng thiết yếu này. Đối với chiều hướng của tài
nguyên nước ngọt được nghiên cứu, sự giảm nhẹ
theo thời gian được ghi nhận với lí do đằng sau
là hiện tượng xâm nhập mặn gia tăng tại ĐBSCL
– trung tâm NTTS của nước Việt Nam – do tác
động của sự dịch chuyển lên cao của mực nước
biển và thay đổi trong dòng chảy thượng nguồn
[3].

Ở khía cạnh khác, Hình 3 với biểu đồ trực quan
cho thấy xu hướng biến đổi của nguồn nước ngọt
nội địa RIFR đối nghịch với xu hướng của EXP
và PROD. Trong khi kết quả chạy dữ liệu lại
thể hiện rằng RIFR có ảnh hưởng tiêu cực đến
LnPROD nhưng lại tích cực đến LnEXP. Nghịch
lí tương quan giữa RIFR và EXP này bắt nguồn từ
các tiếp cận dữ liệu khác nhau của phương pháp
hồi quy và biểu đồ. Bài báo sử dụng dữ liệu bảng
– kết hợp hai chiều không gian (các đối tác NK
những mặt hàng thủy sản từ Việt Nam) và chiều
thời gian (21 năm). Tuy nhiên, khi dữ liệu được
biểu diễn trên biểu đồ hai chiều, nhóm nghiên
cứu cộng dồn giá trị để lấy tổng KNXK đến toàn
bộ thị trường được đề cập theo từng năm. Điều
này dẫn đến thông tin ở biểu đồ chỉ phản ánh xu
hướng tổng thể và có khả năng bị chiếm ưu thế
bởi một số đối tượng lớn như Mỹ, Nhật Bản hay
Trung Quốc (những điểm đến hàng đầu của thủy
sản nước ta). Hơn nữa, vì bộ giá trị EXP phân
phối không cân đối khi bị lệch phải, nên nhóm
nghiên cứu thực hiện phép logarit biến EXP thành
LnEXP để chuẩn hóa số liệu theo hướng cân đối
và ổn định hơn để đảm bảo tất cả dữ liệu thu
thập đều có giá trị phân tích. Hay nói cách khác,
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Bảng 2: Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu

Ghi chú: ***,**,* lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%

Hình 2: Kết quả tác động của RIFR đến LnEXP
theo kênh trực tiếp và gián tiếp qua LnPROD

Ghi chú: ***,**,* lần lượt tương ứng với mức ý
nghĩa 1%, 5%, 10%

Bảng 3: Tổng hợp kết quả nghiên cứu

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp (2025)

Hình 3: Biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi của
RIFR, EXP và PROD giai đoạn 2003 – 2023

Ghi chú: Trong biểu đồ, các giá trị của từng
biến được chuẩn hóa theo năm cơ sở 2003

(100%, các năm tiếp theo được chuẩn hóa theo
tỉ lệ phần trăm so với giá trị năm cơ sở.

kết quả hồi quy được đánh giá mang tính chất
toàn diện và mức độ tổng quát hơn.

Kết quả bootstrap chỉ ra RIFR tác động tiêu
cực đến LnPROD (trong khi RIFR giảm dần thì
LnPROD lại duy trì xu hướng tăng), tương đồng
với kết quả nghiên cứu của Verdegem et al. [5]
với kết luận rằng ngành thủy sản khi thích ứng
bằng công nghệ nuôi thâm canh hoặc chuyển đổi
cơ cấu sản xuất sẽ giúp tăng sản lượng NTTS
ngay cả ở trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên.
Dựa trên Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam
ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-TTg
[18], việc tái định hình cơ cấu nuôi trồng thủy
sản theo hướng ưu tiên các giống có chất lượng
cao, có sức chống chịu sinh học tốt (kháng bệnh
và chống chịu ngập mặn) được xác định là trọng
tâm then chốt nhằm gia tăng sản lượng trong khi
giảm cường độ sử dụng nước. Thực tiễn cho thấy,
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dòng cá tra chất lượng cao trong khuôn khổ dự
án Pangagen giai đoạn 2017–2022 có tỉ lệ sống
cao hơn khoảng 20% và tốc độ tăng trưởng nhanh
hơn 1,25 lần so với giống thông thường [19]. Nhờ
rút ngắn chu kì nuôi và giảm nhu cầu thay nước,
mô hình này đồng thời có tác dụng tiết kiệm và
cải thiện tính bền vững của tài nguyên nước, từ
đó gia tăng sản lượng thương phẩm thông qua
tăng tốc độ quay vòng sản xuất.

Bên cạnh định hướng từ Chính phủ, nông dân
Việt Nam với kinh nghiệm trong việc kết hợp
trồng trọt với nuôi thủy sản (tôm, cá) không chỉ
đã và đang tối ưu hóa nguồn tài nguyên, đa dạng
sản phẩm và tạo vòng tuần hoàn dinh dưỡng,
mà quan trọng hơn còn giúp kéo dài vòng đời
canh tác và đặc biệt nhất là nâng cao sản lượng
thu hoạch. Thậm chí mô hình VAC (vườn, ao,
chuồng) còn có khả năng giúp cải tiến sản lượng
thành phẩm từ cá tăng gần 4 lần so với mô hình
đã có trước đây [3]. Ngoài ra, các hệ thống quản
lí nước tiên tiến, hiện đại như Biofloc và RAS
(Recirculation Aquaculture System) – nâng tỉ lệ
sống của thủy sản lên đến 95–100%, qua đó đẩy
mạnh năng suất. Cụ thể ở ĐBSCL, tôm càng nước
ngọt và tôm thương phẩm đạt 15–25 tấn/ha/vụ,
cao hơn nhiều so với 3–5 tấn theo phương pháp
truyền thống, và thậm chí đạt 50 tấn/ha trong điều
kiện thâm canh thử nghiệm [20].

Mặt khác, sự dao động của RIFR – nhân tố
then chốt quyết định thủy sản chất lượng cao, có
ảnh hưởng tích cực đến LnEXR. Khi nguồn nước
dồi dào, nhà sản xuất có thể chủ động mở rộng
quy mô và hiệu suất sản xuất một cách linh hoạt
bằng cách tăng cường tích lũy vốn cho hệ thống
cơ sở hạ tầng, máy móc hiện đại. Về phương diện
chất lượng, nguồn nước ngọt phong phú giúp duy
trì, củng cố sự ổn định các thông số môi trường
nước lí tưởng và kiềm chế cơ chế lây nhiễm của
dịch bệnh. Hơn nữa, việc tiếp cận một cách hiệu
quả đến nguồn nước chất lượng cao cho phép
tích hợp đa dạng công nghệ cao ứng dụng AI,
IoT và hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS), không
chỉ giúp cải thiện sự ổn định môi trường mà còn
hỗ trợ các hoạt động chứng nhận và truy xuất
nguồn gốc. Điều này khi ấy sẽ tạo lợi thế vượt
trội cho Việt Nam trong việc đáp ứng đa dạng
tiêu chuẩn SPS và chứng nhận môi trường ASC,
GlobalGAP, BAP [7].

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng khác đến
xuất khẩu thủy sản

Đầu tiên, GDP có tác động tích cực đáng kể
đến KNXK thủy sản, tương đồng với kết luận của
Natale et al. [11]. Thủy sản tiêu thụ tại những thị
trường phát triển như EU và Bắc Mỹ vượt rõ rệt
so với ngưỡng trung bình trên toàn thế giới. Ngoài
ra, tăng trưởng thu nhập ở châu Á đang tạo thêm
dư địa cho XKTS, khi các thị trường lớn trong
khu vực, đặc biệt kể đến là Trung Quốc, ngày
càng giữ vai trò quan trọng mang tính cấu thành
cao trong cơ cấu thị trường NK của Việt Nam.

Khác biệt trong cách biệt về mặt địa lí và mức
lãi suất hiện hành áp dụng cho khoản vay đều
có ảnh hưởng ngược chiều nổi bật đến KNXK,
tương tự với công trình tiền nhiệm của Best et al.
[13]. Hai nhân tố này cùng làm gia tăng chi phí
và thu hẹp lợi nhuận. Về khoảng cách, việc vận
chuyển đường dài khiến chi phí logistics và rủi ro
bảo quản tăng cao. Thực tế, chi phí logistics tại
Việt Nam hiện vẫn ở mức tương đối cao so với
mặt bằng chung toàn cầu, làm gia tăng chi phí
giao dịch. Với mặt hàng nhạy cảm như thủy sản,
chuỗi lạnh kéo dài càng dễ gây hao hụt và làm
suy giảm đáng kể tổng thể năng lực cạnh tranh
thương mại so với những nước gần thị trường
NK. Trong khi đó, lãi suất cho vay cao lại khiến
chi phí vay vốn đắt đỏ, hạn chế doanh nghiệp
tiếp cận và đầu tư nâng cấp cơ sở logistics, kho
lạnh và công nghệ bảo quản – vốn được coi là
giải pháp để bù đắp bất lợi địa lí. Sự cộng hưởng
giữa chi phí có liên quan trong hoạt động vận
tải lớn và chi phí vốn cao khiến các công ti khó
mở rộng XK, qua đó trực tiếp làm suy yếu vị thế
XK của thủy sản nước ta trên trường thương mại
toàn cầu.

Cường độ hội nhập trong TMQT của Việt Nam
mang ảnh hưởng tích cực rõ nét đến XKTS, phù
hợp với nghiên cứu của Natale et al. [11]. Việc
mở cửa tạo không gian tiếp cận đa chiều, đa dạng
các đối tác, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc
gia và nâng cấp nền tảng công nghệ thông qua
chuyển giao, đặc biệt có lợi với những ngành có
tính cạnh tranh cao như thủy sản. Bên cạnh đó,
với đặc thù là ngành thiết yếu, luôn có nhu cầu
cao trên toàn cầu và thường được ưu tiên áp mức
thuế thấp để bảo đảm nguồn cung, thủy sản từ
Việt Nam vì thế ít chịu thuế hơn khi XK, gia
tăng đáng kể lợi thế đáng kể trong cạnh tranh
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thị trường. Tuy vậy, việc tham gia các FTAs lại
cho thấy tác động tương đối tiêu cực đến XKTS.
Nguyên nhân là vì nhiều thị trường lớn đã áp
dụng chính sách thuế ưu đãi với biểu thuế suất rất
thấp hoặc thậm chí bằng 0 đối với các mặt hàng
thủy sản Việt Nam theo biểu thuế tối huệ quốc
(MFN) hoặc các chương trình ưu đãi khác, khiến
lợi ích bổ sung từ FTAs trở nên hạn chế. Khoảng
35,6% dòng thuế của Việt Nam hiện được miễn
và với mặt hàng thủy sản, tỉ lệ dòng sản phẩm
được miễn thuế đạt tới 35%. Khi thuế cơ bản đã
rất thấp, FTA mới không tạo thêm lợi thế đáng
kể, dẫn đến hiệu quả XK không rõ ràng.

Ngoài ra, biến động của dòng vốn FDI ròng
cho thấy tác động ngược chiều ở mức độ hạn chế
đến KNXK mặt hàng, trái với giả thuyết ban đầu.
Điều này có thể phản ánh xu hướng hiện nay của
FDI đang chủ yếu tập trung chính vào các hoạt
động phục vụ hướng tới thị trường nội địa, như
chế biến tiêu dùng trong nước, thay vì thúc đẩy
XK. Song hành, đóng góp của khu vực doanh
nghiệp FDI trong XKTS hiện vẫn ở mức khiêm
tốn, cho thấy vai trò của khối này trong chuỗi giá
trị thủy sản chưa thực sự nổi bật so với khu vực
doanh nghiệp nội địa.

Phân tích các nhân tố không tác động
xuất khẩu thủy sản trong bối cảnh đặc thù
Việt Nam

Kết quả POP, WUI không có ý nghĩa thống
kê không mâu thuẫn lí thuyết trọng lực, mà phản
ánh thay đổi cấu trúc cầu và khả năng chống chịu
của ngành thủy sản Việt Nam.

Trong bối cảnh thương mại hiện đại, quy mô
dân số không còn là đại diện trực tiếp cho năng
lực nhập khẩu của một quốc gia. Với đặc tính
phân hóa mạnh, cầu thủy sản chịu chi phối bởi
thu nhập bình quân, thị hiếu và hệ thống tiêu
chuẩn liên quan đến an toàn thực phẩm khắt khe
hơn là số lượng dân cư thuần túy [11]. Điều này
lí giải vì sao biến GDP quốc gia nhập khẩu có ý
nghĩa thống kê rõ ràng nhưng POP lại không.
Thực tế, Việt Nam tập trung XK vào các thị
trường ‘chất lượng – giá trị’ có mức thu nhập
và tiêu thụ thủy sản bình quân cao như Mỹ, Nhật
Bản và EU – bất chấp sự phân hoá về quy mô
dân số – thay vì các quốc gia đông dân nhưng tự
cung tự cấp cao như Indonesia. Trong bối cảnh
đó, quy mô dân số dần mất đi vai trò chỉ báo đối
với năng lực nhập khẩu thủy sản của các đối tác.

Về yếu tố WUI, thủy sản là nhóm hàng thiết
yếu đặc trưng bởi độ co giãn cầu theo thu nhập
thấp, giúp duy trì dòng chảy TMQT ổn định ngay
cả trong các giai đoạn bất định toàn cầu gia
tăng như đại dịch Covid-19. Sự ‘miễn nhiễm’
của WUI còn đến từ năng lực thích ứng cao của
doanh nghiệp Việt Nam thông qua chiến lược
phân bổ thị trường XK đa chiều và khai thác các
FTA để giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, WUI là chỉ
số phản ánh bất định ở cấp độ vĩ mô, trong khi
hoạt động XKTS lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ
các yếu tố vi mô. Khi mô hình đã kiểm soát đồng
thời các biến như khoảng cách, độ mở thương mại
và lãi suất, tác động của bất định vĩ mô bị ‘hấp
thụ’, khiến WUI không còn vai trò giải thích độc
lập đáng kể.

C. Hạn chế của nghiên cứu

Đầu tiên, việc đo lường chưa thật sự toàn diện
khi chưa đưa vào một số yếu tố có liên quan đến
mặt công nghệ, kĩ thuật hay tần suất, mức độ
hiệu quả thực tế sử dụng các nguồn lực – những
nhân tố được đánh giá có những tác động nhất
định đến giá trị NTTS và XKTS. Bên cạnh đó,
nghiên cứu có sự giới hạn lại trong việc cung
cấp góc nhìn vĩ mô cấp quốc gia, chưa thật sự
xem xét khía cạnh cấp vùng, cấp tỉnh, cấp doanh
nghiệp. Điều này dẫn đến hạn chế tính thực tiễn
trong ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm khuyến
nghị cho việc hoạch định chính sách ở từng địa
phương cụ thể.

V. HÀM Ý VÀ KẾT LUẬN

A. Hàm ý

Trước hết, sự gia tăng sản lượng NTTS phản
ánh xu hướng phát triển theo chiều sâu, từng bước
giảm sự phụ thuộc quá mức vào nguồn tài nguyên
nước ngọt. Do đó, để đạt được tính bền vững dài
hạn, các hoạt động NTTS và XKTS cần tiếp tục
hạn chế sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên,
đồng thời chuyển trọng tâm sang đầu tư vào công
nghệ và mô hình sản xuất hiện đại nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng đầu vào và gia tăng tốc độ quay
vòng sản phẩm, thay vì mở rộng khai thác tài
nguyên. Cụ thể, Việt Nam nên cân nhắc áp dụng
những mô hình NTTS hiện đại tận dụng công
nghệ số như AI, IoT, blockchain để tăng cường
phạm vi ứng dụng và áp dụng các hệ thống nước

23



Trần Nguyên Chất, Chu Hồng Hạnh, Trần Vĩnh Nghi và cộng sự KINH TẾ – XÃ HỘI

thông minh, cho phép giám sát môi trường tức
thời, tối ưu năng suất, phòng dịch bệnh và tối ưu
hóa tính truy vết của sản phẩm trong chuỗi cung
ứng. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần nhân rộng các
cấu trúc sản xuất thông minh, tiết kiệm, NTTS
sinh thái, nhằm giúp đẩy mạnh cải tiến chất lượng
và độ tin cậy sản phẩm, qua đó củng cố vững chắc
và định vị Việt Nam ở vị trí chủ chốt trong thị
trường toàn cầu. Ngoài ra, Chính phủ cần đảm
bảo ban hành kịp thời những chính sách rõ ràng,
nhất quán và không chồng chéo, nhằm giúp người
dân dễ dàng học hỏi và áp dụng. Bên cạnh đó, sự
hợp tác đồng bộ giữa các cấp chính quyền trong
việc đẩy mạnh các chương trình khuyến nông và
nâng cao năng lực kĩ thuật sẽ giúp nông dân có
đủ nguồn lực và kiến thức để ứng dụng hiệu quả
các mô hình tiên tiến và công nghệ hiện đại.

Thứ hai, kết quả phân tích phản ánh năng lực
bứt phá về tăng trưởng trong tương lai đến từ các
thị trường có thu nhập cao, nơi mức sống được
cải thiện kéo theo mức độ tiêu dùng dòng sản
phẩm thủy sản ngày càng lớn. Do đó, thay vì
chỉ đặt trọng tâm vào việc mở rộng quy mô theo
chiều rộng tại các thị trường XK truyền thống,
các doanh nghiệp địa phương cần chủ động đẩy
mạnh thâm nhập và phát huy tối đa hóa tiềm lực
thương mại của các thị trường phát triển thông
qua đa dạng hóa mạng lưới phân phối, củng cố
năng lực cung ứng ổn định, đồng thời phát huy
triệt để, tối đa lợi thế cạnh tranh thông việc khai
thác các cơ chế khuyến khích thương mại trong
khuôn khổ cấu trúc FTAs để phá vỡ các rào cản
TMQT. Thứ ba, cản trở địa lí có tác động tiêu
cực đối với giá trị XKTS nên các doanh nghiệp
nội địa nên nâng cao hiệu suất vận hành thông
qua quản lí chi phí hiệu quả trong hoạt động XK
thông qua đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics lạnh,
công nghệ bảo quản hiện đại và chuỗi cung ứng
đời mới. Về dài hạn, tận dụng triệt để các hiệp
định TMQT như động lực then chốt, song song
với việc thiết lập cấu trúc mạng lưới trung tâm
phân phối chiến lược nhằm phục vụ các khu vực
thị trường có giá trị thương mại cao và tiêu chuẩn
về mặt chất lượng nghiêm ngặt như châu Âu và
Bắc Mỹ, qua đó chuyển hóa bất lợi về địa lí thành
lợi thế cạnh tranh.

Thứ tư, phân tích hồi quy chỉ ra mối quan
hệ nghịch chiều giữa lãi suất cho vay và giá trị

XKTS, do đó chính sách lãi suất cho vay cần
được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp
nhiều hơn. Duy trì trần lãi suất ngắn hạn cho
nhóm ưu tiên quanh mức 4% có thể tạo thêm dư
địa tài chính, đặc biệt cho SMEs. Song song đó,
cần mở rộng và đa dạng hóa các công cụ hỗ trợ
doanh nghiệp tiếp cận thị trường; huy động nguồn
vốn xanh với lãi suất ưu đãi cho đầu tư chuỗi lạnh
và công nghệ tiết kiệm năng lượng; tinh gọn quy
trình cho vay để giảm ‘phí ẩn’. Ngoài ra, nên
tái thiết kế kênh tín dụng XK chính sách (VDB)
theo mô hình quản trị rủi ro mới, đồng thời tăng
cường chủ động các nỗ lực hợp tác quốc tế để thu
hút vốn rẻ cho chế biến sâu và hạ tầng logistics.

Cuối cùng, Việt Nam nên tiếp tục ưu tiên xúc
tiến xuất khẩu thông qua cấu trúc đa dạng hóa
và mở rộng phạm vi thị trường, tạo môi trường,
khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp XKTS hội
nhập sâu rộng hơn vào các FTA, song hành với
việc đẩy mạnh hỗ trợ về thông tin, kết nối và
cơ chế pháp lí. Những chính sách này sẽ giúp
doanh nghiệp tăng cường khả năng chủ động và
linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội XK, tăng
cường khả năng và cơ hội tiếp cận ổn định và
bền vững thị trường quốc tế, đồng thời củng cố
lợi thế cạnh tranh dài hạn.

B. Kết luận
Bài nghiên cứu đã tiến hành phân tích định

lượng để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến
XKTS của Việt Nam thông qua hoạt động NTTS,
đặc biệt là yếu tố nguồn nước ngọt nội địa. Kết
quả kì vọng sẽ đóng góp mở rộng khung lí thuyết
về sự tương quan giữa sử dụng tài nguyên môi
trường và TMQT trong lĩnh vực thủy sản, đồng
thời cung cấp, hỗ trợ chiến lược thúc đẩy toàn
diện trong phát triển NTTS theo hướng bền vững,
cân bằng giữa tăng trưởng XK và bảo tồn tài
nguyên nước. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại chủ
yếu dựa trên dữ liệu tổng hợp ở quy mô quốc gia
trong bối cảnh TMQT, vì vậy, các nghiên cứu
tương lai cần mở rộng mô hình và bổ sung các
biến mới nhằm hoàn thiện và củng cố tính đáng
tin cậy của mô hình, đồng thời tiến hành phỏng
vấn doanh nghiệp để phân tích sâu hơn ở cấp độ
vi mô, từ đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể và
khả thi hơn cho doanh nghiệp lẫn các nhà hoạch
định chính sách trong việc dẵn dắt, định hướng
phát triển bền vững cho ngành thủy sản.
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